
TT Tên hóa chất, vật tư
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

1 Hoá chất định lượng Glucose Hộp 2

2 Hoá chất định lượng Ure Hộp 2

3 Hoá chất định lượng Creatinin Hộp 2

4 Hoá chất định lượng Cholesterol Hộp 2

5 Hoá chất định lượng Triglycerid Hộp 2

6 Hoá chất định lượng Albumin Hộp 2

7 Hoá chất định lượng  Protein Hộp 2

8 Hoá chất định lượng GOT Hộp 2

9 Hoá chất định lượng GPT Hộp 2

10 Hoá chất định lượng Amylaza Hộp 2

11 Hoá chất định lượng Acid uric Hộp 2

12 Hoá chất định lượng Bilirubil toàn phần Hộp 2

13 Hoá chất định lượng Bilirubil trực tiếp Hộp 2

14 Hoá chất định lượng canxi toàn phần Hộp 2

15
Chất kiểm tra mức 1 cho xét nghiệm hóa
sinh thường quy

Hộp 2

16
Chất kiểm tra mức 2 cho xét nghiệm hóa
sinh thường quy

Hộp 2

17
Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm hóa sinh
thường quy

Hộp 2

18 Hoá chất rửa Wash solution Hộp 2

19 Hoá chất rửa Wash solution 2 Hộp 2
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